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1 Cánh bơm cho bơm 

Model: 

200x150FS4LA590, 

Q=600m3/h; 

H=40mP=90 KW; 

n=1450 v/p; vật liệu: 

SUS316.

Cái 1 25/12/18 8 Cánh bơm 
dùng cho Model: S150-32, 
Q=250m3/giờ, H=40m, n=1450v/p; 
vật liệu: SUS304.

Cái 1 25/12/18

2 Cánh bơm 

Model: 

250x200FS4LA5132; 

Q=800m3/h; H=40m; 

P=132Kw; n=1450v/p; 

vật liệu: SUS316.

Cái 1 25/12/18 9 Vỏ bơm 

cho bơm Model: S150-32, 

Q=250m3/giờ, H=40m, 

n=1450v/p; Vật liệu SUS304

Cái 1 25/12/18

3 Mặt sau bơm 

Model: S150-32, 

Q=250m3/giờ, H=40m, 

n=1450v/p; vật liệu: 

SUS304

Cái 1 25/12/18 10 Vỏ bơm 
cho bơm Model:NOP65x50-160H, 
Q=0.27m3/min, H=30m, n=2900v/p. 
vật liệu: SSC13

Cái 1 25/12/18

4 Mặt sau bơm 

Model: NOP65x50-

160H, Q=0.27m3/min, 

H=30m, n=2900v/p. 

Vật liệu SSC13

Cái 1 25/12/18 11 Ống thép inox 
DN200(D219)x3,759mm; inox 

304
M 18 25/12/18

5 Tê đều inox DN300 (304) Cái 4 25/12/18 12 DO S<2500mg/kg, nước <200mg/kg Lít 60,000

6

Chất chống đóng cặn 

bơm chân không 

AP8991 của Amazon 

Kg 5,500 13 Mỡ bôi trơn Multis EP3 Kg 360

7 Trục in Ream A4 Cái 6 14 Hàn nối Cáp quang Mối 4

TÂP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP, MUA VẬT TƯ
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